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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3.0đ)
	* Tóm tắt cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thư hai:
	1.5

	
	- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước trong khu vực (trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của các nước đế quốc Âu - Mĩ. Khi chiến tranh bùng nổ, Nhật Bản xâm chiếm cả vùng Đông Nam Á, thiết lập trật tự phát xít ở đây.
	0.25

	
	- Từ cuộc đấu tranh chống thực dân Âu - Mĩ, nhân dân Đông Nam Á chuyển sang cuộc đấu tranh chống quân phiệt Nhật Bản, giải phóng đất nước. Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh (8/1945), nhân dân một số nước như Inđônêxia, Việt Nam, Lào đã tiến hành cách mạng giành được độc lập, các nước khác đã giải phóng phần lớn lãnh thổ.
	0.5

	
	- Ngay sau đó, các nước thực dân Âu - Mĩ quay trở lại xâm lược Đông Nam Á. Nhân dân Đông Nam Á lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh chống xâm lược.
	0.25

	
	- Đến giữa những 50 của thế kỉ XX, nhiều nước Đông Nam Á đã giành được độc lập từ tay thực dân Âu - Mĩ như Philippin, Miến Điện, Inđônêxia, Mã Lai
	0.25

	
	- Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, nhân dân Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia đã lần lượt đánh đuổi thực dân Pháp, sau đó tiếp tục chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ đến năm 1975 mới giành thắng lợi hoàn toàn. Sau đó, lần lượt Brunây và Đông-ti-mo được thành lập.
	0.25

	
	* Tác động của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai đối với các quan hệ quốc tế:
	1.5

	
	- Làm thay đổi căn bản tình hình và bộ mặt khu vực cũng như thế giới, bản đồ chính trị thế giới có sự biến đổi khác trước…
	0.25

	
	- Góp phần vào quá trình “phi thực dân hóa”,  làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, giáng một đòn nặng nề vào hậu phương của chủ nghĩa đế quốc, gây sự bất ổn và góp phần làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc  tạo điều kiện thuận lợi cho các phong trào cách mạng thế giới.
	0.5

	
	- Trong cuộc chiến tranh lạnh, Đông Nam Á thành điểm nóng trong quan hệ quốc tế cùng với sự xâm nhập của Mĩ vào khu vực này. Trong bối cảnh đó, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ, góp phần làm xói mòn và tan rã của trật tự Ianta.
	0.5

	
	- Các nước Đông Nam Á mới giải phóng bước lên vũ đài chính trị quốc tế, tham gia tích cực vào đời sống kinh tế, chính trị khu vực và thế giới, góp phần quan trọng trong diễn đàn quốc tế lớn nhất hành tinh - Liên hợp quốc.
	0.25

	Câu 2
(2.5đ)
	a/ Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp mới ra đời trong cuộc khai thác lần thứ hai:
	1.25

	
	- Những giai cấp mới ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai là giai cấp tư sản và giai cấp tiểu tư sản.
	0.25

	
	- Giai cấp tư sản: vừa mới ra đời giai cấp tư sản Việt Nam đã bị thực dân Pháp chèn ép, kìm hãm nên số lượng ít, thế lực kinh tế yếu. Họ phân hóa thành hai bộ phận: 
	0.25

	
	+ Bộ phận tư sản mại bản câu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, được thực dân Pháp cho nhiều quyền lợi và trở thành kẻ thù của cách mạng; Bộ phận tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập nhưng luôn bị thực dân Pháp chèn ép về kinh tế, áp bức về chính trị. Họ cũng hăng hái đứng dậy đấu tranh, song dễ dao động và thỏa hiệp với kẻ thù khi kẻ thù đang mạnh.
	0.25

	
	- Giai cấp tiểu tư sản ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Họ gồm học sinh, sinh viên, những người sản xuất và buôn bán nhỏ…, tăng nhanh về số lượng. Họ có tinh thần yêu nước vì bị tư sản, đế quốc bóc lột, khinh rẻ.
	0.25

	
	+ Trong giai cấp tiểu tư sản, bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức có học thức, có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài nên nhạy bén với thời cuộc, tha thiết canh tân đất nước, hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc và là lực lượng quan trọng của cách mạng.
	0.25

	
	b/ Giải thích...
	1.25

	
	* Do chính sách cai trị của Pháp làm cho những yếu tố của chế độ dân chủ tư sản không được du nhập hoàn chỉnh, những yếu tố phong kiến không bị xóa bỏ hoàn toàn đã kìm hãm sự phát triển của Việt Nam, khiến cho Việt Nam không thể trở thành một nước tư bản chủ nghĩa:
	0.25

	
	- Về chính trị, thực dân Pháp không xóa bỏ chế độ phong kiến mà sử dụng một bộ phận đại địa chủ làm tay sai phục vụ cho nền thống trị của Pháp...
	0.25

	
	- Về kinh tế, mặc dù phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa tiếp tục được du nhập và bao trùm nền kinh tế Việt Nam nhưng thực dân Pháp vẫn không du nhập một cách hoàn chỉnh mà vẫn duy trì quan hệ sản xuất phong kiến, kết hợp hai phương thức bóc lột tư bản và phong kiến để thu nhiều lợi nhuận
	0.25

	
	- Về xã hội, có sự xuất hiện của các giai cấp mới (tư sản, tiểu tư sản) và sự phát triển của giai cấp công nhân. Với sự xuất hiện của giai cấp mới, xã hội Việt Nam đã trở thành một xã hội hiện đại. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn tồn tại những giai cấp phong kiến cũ, mâu thuẫn giai cấp giữa nông dân với địa chủ phong kiến...
	0.25

	
	 Tàn tích phong kiến ở Việt Nam còn rất nặng nề trở thành lực cản đối với sự phát triển của đất nước. Việt Nam không thể phát triển sang một nước tư bản và nền kinh tế Việt Nam vẫn là một nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu...
	0.25

	Câu 3
(3.0đ)
	* Khẳng định: Những hoạt động của tư sản Việt Nam giai đoạn 1919 - 1923 mang nặng tính chất cải lương, không mang tính cách mạng
	0.5

	
	* Giải thích:
	2.5

	
	- Về đối tượng đấu tranh: mới chỉ nhằm vào bộ phận tư sản Hoa kiều hoặc một số công ty của tư bản Pháp chứ chưa nhằm lật đổ toàn bộ nền thống trị của thực dân Pháp.
	0.5

	
	- Về mục tiêu: Các hoạt động đó không hướng tới cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, không chủ trương xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, mà chỉ đòi thay đổi một số chính sách trong khuôn khổ của chế độ đó. Điều này cho thấy mục tiêu đấu tranh mang tính cải lương: Không nhằm chuẩn bị lực lượng tiến lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, lấy mục tiêu trước mắt là mục tiêu cuối cùng
	0.5

	
	- Về tổ chức: Tổ chức tiêu biểu của tư sản dân tộc Việt Nam lúc đó là Đảng lập hiến nhưng cũng không có đường lối chính trị đúng đắn, không lật đổ xóa bỏ chế độ thuộc địa. Tuy đảng này có nêu một số khẩu hiệu để lôi kéo quần chúng, nhưng khi được thực dân Pháp nhân nhượng cho một vài quyền lợi hoặc thẳng tay đàn áp thì họ lại đi vào con đường đầu hàng thỏa hiệp, chính vì thế phong trào này nhanh chóng bị quần chúng vượt qua.
	0.5

	
	- Về phương pháp: tư sản Việt Nam không chủ trương tập hợp quần chúng lật đổ chế độ thực dân phong kiến để thiết lập nên chính quyền của mình mà nặng về đấu tranh nghị trường, chỉ đấu tranh bằng hình thức công khai hợp pháp (được sự cho phép của Pháp) chưa sử dụng bạo lực và càng không có chủ trương đấu tranh bằng bạo lực, thậm chí chấp nhận biện pháp cai trị của kẻ thù.
	0.5

	
	- Về lực lượng: chủ yếu là tư sản và đia chủ lớp trên, không quan tâm đến vấn đề tập hợp lực lượng cách mạng quần chúng công - nông, tiểu tư sản trí thức.
	0.25

	
	 Nhìn chung hoạt động của tư sản Việt Nam lấy mục tiêu trước mắt làm mục tiêu cuối cùng nên nó không phải một phong trào cách mạng. Xét trên các phương diện mục tiêu, tổ chức, phương pháp, lực lượng đây hoàn toàn là một phong trào mang nặng tính chất cải lương.
	0.25

	Câu 4
(3.0đ)







	Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1919 - 1930)
	

	
	* Kể tên được các vai trò của Nguyễn Ái Quốc:
	0.5

	
	- Chuẩn bị về tư tưởng chính trị, xây dựng và truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam
- Chuẩn bị về tổ chức, xây dựng tổ chức quá độ để tiến lên thành lập Đảng Cộng sản  Việt Nam
- Có vai trò tại Hội nghị thành lập Đảng
 Nguyễn Ái Quốc đã có vai trò sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam
	

	
	* Phân tích các vai trò:
	2.5

	
	- Chuẩn bị về tư tưởng chính trị, xây dựng và truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam:
	

	
	+ Trong những năm 20 của thế kỉ XX, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Ái Quốc không sao chép nguyên văn lí luận Mác - Lênin, mà có sự vận dụng, phát triển sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam, xây dựng lên một lí luận cách mạng giải phóng dân tộc và truyền bá vào Việt Nam.
	0.25

	
	+ Lí luận trên được trình bày qua các bài viết cho các bài báo…; một số tham luận…; nhất là hai tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường Kách Mệnh”.
	0.25

	
	 Lí luận đó là ánh sáng soi đường cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX đang đi tìm chân lí cứu nước, là ngọn cờ hướng đạo cho phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kì vận động thành lập Đảng; là sự chuẩn bị điều kiện về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng…
	0.25

	
	- Chuẩn bị về tổ chức, xây dựng tổ chức quá độ để tiến lên thành lập Đảng Cộng sản  Việt Nam:
	

	
	+ Từ đầu năm 1925, sau khi đến Quảng Châu-Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện chính trị nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ cho cách mạng Việt Nam…
	0.25

	
	+ Nguyễn Ái Quốc có công sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Tại Quảng Châu lúc đó, có một nhóm thanh niên Việt Nam yêu nước tên Tâm Tâm xã. Khi đến đó và tiếp xúc với họ, Người nhận thấy họ chưa hiểu gì về lí luận, lại càng không biết gì về tổ chức. Vì thế, Nguyễn Ái Quốc quyết định thành lập một tổ chức, lúc đầu thành lập Cộng sản đoàn (2-1925), trên cơ sở đó đến 6-1925 thành lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên…
	0.25

	
	 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản, không phải là một tổ chức yêu nước kiểu cũ, là một bước quá độ để tiến lên thành lập Đảng Cộng sản, một bước chuẩn bị có ý nghĩa quyết định về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng về sau.
	0.25

	
	- Sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
	

	
	+ Nguyễn Ái Quốc là người chủ động triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản…
	0.25

	
	+ Với uy tín của mình, Nguyễn Ái Quốc đã đưa hội nghị đến thành công, thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
	0.25

	
	+ Soạn thảo ra Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, bao gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và được Hội nghị thành lập Đảng thông qua. Đó là một Cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo, đáp ứng đúng yêu cầu khách quan của lịch sử…
	0.25

	
	 Kết luận: Ở vào thời điểm diễn ra bước ngoặt của lịch sử-Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, sự xuất hiện của Nguyễn Ái Quốc là sự xuất hiện của một lãnh tụ. Vì thế có thể khẳng định rằng Nguyễn Ái Quốc là hình ảnh tượng trưng cho bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam.
	0.25

	Câu 5
(3.0đ)
	* Tóm tắt những điều kiện chủ quan và khách quan của Cách mạng tháng Tám 1945:
	1.0

	
	- Điều kiện chủ quan: Lực lượng cách mạng đã được Đảng ta tập hợp, rèn luyện qua một quá trình chuẩn bị lâu dài; Đảng Cộng sản Đông Dương được chuẩn bị đầy đủ, có đầy đủ quyết tâm và dũng cảm để phát động và lãnh đạo quần chúng; các tầng lớp trung gian đã ngả dần về cách mạng.
	0.5

	
	- Điều kiện khách quan:
	

	
	+ 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện làm quân Nhật ở Đông Dương rệu rã mất hết tinh thần, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang tê liệt. Kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc không còn thống trị như trước được nữa, tạo ra thời cơ chín muồi cho cách mạng.
	0.25

	
	+ Quân đội các nước đế quốc với danh nghĩa quân Đồng minh chuẩn bị vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy… Tình hình trên đòi hỏi Đảng và Hồ Chí Minh phải hành động khẩn trương.
	0.25

	
	* Mối quan hệ giữa những điều kiện chủ quan và khách quan…
	1.0

	
	- Trong các điều kiện trên, điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định, vì nếu những điều kiện đó không được chuẩn bị chu đáo thì cho dù thời cơ khách quan có thuận lợi cũng không thể có sự bùng nổ của một cuộc khởi nghĩa toàn dân tộc. 
	0.25

	
	- Thực tế ở các nước Đông Nam Á lúc đó cũng làm sáng tỏ điều này, vì cùng một điều kiện khách quan như nhau (thời cơ tháng 8) nhưng không phải ở đâu cũng có thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc. Chỉ khi những điều kiện chủ quan được chuẩn bị đầy đủ, thì những điều kiện khách quan mới phát huy được tác dụng.
	0.25

	
	- Tuy nhiên, điều kiện khách quan cũng vô cùng quan trọng. Nó tạo ra cơ hội thuận lợi cho sự bùng nổ một cuộc tổng khởi nghĩa, giúp cho cách mạng giành thắng lợi nhanh gọn, ít đổ máu.
	0.25

	
	 Điều kiện chủ quan và khách quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự kết hợp giữa hai điều kiện đã chín muồi để đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng tạo ra thời cơ cách mạng, trong đó điều kiện khách quan là hết sức quan trọng nhưng điều kiện chủ quan là chủ yếu, giữ vai trò quyết định.
	0.25

	
	* Suy nghĩ về những kinh nghiệm phục vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
	1.0

	
	- Đối với xây dựng Tổ quốc: 
	

	
	+ Việt Nam đã và đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Ở đó vừa có những thời cơ thuận lợi mà Việt Nam có thể khai thác (nguồn vốn, nguồn lực khoa học -công nghệ, kinh nghiệm tổ chức quản lí,…), lại vừa có những nguy cơ Việt Nam phải đối mặt (chịu chi phối từ bên ngoài, mất bản sắc văn hóa dân tộc…).
	0.25

	
	+ Vấn đề đặt ra đối với đất nước là phải tranh thủ được thời cơ nhưng phải đẩy lùi nguy cơ, muốn vậy phải có tiềm lực của đất nước đủ mạnh để hội nhập thành công… Đồng thời, nội lực đất nước phải đủ mạnh để ngăn cản nguy cơ…
	0.25

	
	- Đối với việc bảo vệ Tổ quốc: 
	

	
	+ Trước hết cần có một sức mạnh bên trong, cụ thể là nền sức mạnh quốc phòng toàn dân kết hợp an ninh nhân dân, có quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại nhằm bảo vệ các quyền dân tộc cơ bản, bảo vệ thể chế chính trị…
	0.25

	
	+ Huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chỉ trên cơ sở khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng và củng cố vững mạnh, thì mới có thể tranh thủ những hiệu quả bên ngoài để phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
	0.25


	Câu 6
(3.0đ)


















	* Nguyên nhân Đảng và Chính phủ đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng chính quyền mới là:
	1.0

	
	- Xuất phát từ yêu cầu xây dựng chế độ mới vững mạnh để giải quyết khó khăn, thách thức mà Việt Nam gặp phải lúc đó 
	0.25

	
	- Xuất phát từ nhiệm vụ phải xây dựng một chính quyền mới hợp pháp do nhân dân bầu ra thay cho Chính phủ lâm thời…
	0.25

	
	- Xuất phát từ yêu cầu xây dựng chính quyền cách mạng mới hợp pháp, hợp hiến và có đủ căn cứ pháp lí để các nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta.
	0.25

	
	- Xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân Việt Nam được sống dưới chế độ mới, chế độ dân chủ của dân, do dân, vì dân. 
	0.25

	
	* Khái quát:
	0.5

	
	- Trong hơn một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện khá nhiều biện pháp trong xây dựng chính quyền mới như: kêu gọi những người có đức, có tài ra phụng sự Tổ quốc, tham gia vào chính quyền; tiến hành bầu cử từ trung ương đến địa phương…
	0.25

	
	- Đến cuối 1946, việc xây dựng chế độ mới đạt được những kết quả đáng trân trọng: chính quyền cách mạng được xây dựng, củng cố, kiện toàn từ trung ương đến địa phương; bản Hiến pháp đầu tiên được ban hành; lực lượng vũ trang được chấn chỉnh sau mỗi lần đổi tên…
	0.25

	
	* Ý nghĩa:
	1.5

	
	- Tổng tuyển cử bầu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp là cuộc vận động chính trị rộng lớn, là cuộc biểu dương sức mạnh, thể hiện ý chí, quyết tâm của nhân dân Việt Nam là xây dựng một nước Việt Nam thống nhất, độc lập. Điều đó cũng thể hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân, khẳng định Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
	0.5

	
	- Việc chính quyền cách mạng được xây dựng, củng cố, kiện toàn có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết những khó khăn, thách thức mà ta gặp phải.
	0.25

	
	- Làm cho bộ máy chính quyền nhà nước được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, trở thành công cụ sắc bén thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.
	0.25

	
	- Bộ máy Nhà nước mới thể hiện bước đầu tính ưu việt của chế độ mới, trực tiếp củng cố và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, tích cực chuẩn bị lực lượng về mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài.
	0.25

	
	- Góp phần giáng một đòn mạnh mẽ vào âm mưu chia rẽ, lật đổ và xâm lược của đế quốc và tay sai, tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho nhà nước cách mạng để thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại trong giai đoạn mới, đặt cơ sở để thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước về sau.
	0.25

	Câu 7
(2.5đ)




	* Chứng minh nhận định: 
	1.5

	
	- Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại còn được gọi là cuộc cách mạng công nghệ đã có những phát minh kì diệu trong mọi lĩnh vực khoa học cơ bản, lĩnh vực công nghệ trước hết là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công cụ sản xuất mới, vật liệu mới.
	0.25

	
	- Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã làm thay đổi căn bản các yếu tố của sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.
	0.25

	
	- Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã góp phần làm thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy giáo dục đào tạo nghề nghiệp phát triển.
	0.25

	
	- Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ phát triển đã đưa loài người sang nền văn minh mới, văn minh trí tuệ, văn minh thông tin
	0.25

	
	- Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sẽ tạo cơ may cho sự phát triển của các dân tộc nhất là các nước chậm phát triển, các nước lạc hậu, nếu không phát triển cách mạng khoa học - kĩ thuật, không coi trọng và tận dụng những thành tựu của nó để phát triển đất nước thì sẽ tụt hậu
	0.25

	
	- Phát triển cách mạng khoa học - kĩ thuật sẽ làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng đc quốc tế hóa, đẩy mạnh xu thế TCH.
	0.25

	
	* Việt Nam cần phải đẩy mạnh phát triển khoa học - kĩ thuật vì:
	1.0

	
	- Xuất phát điểm của Việt Nam khi tiến lên xã hội hiện đại, tiến hành công cuộc đổi mới là chậm và thấp hơn so với các nước trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam phải chú trọng nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, coi đó là nhân tố để thúc đẩy phát triển đất nước.
	0.25

	
	- Xuất phát từ đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến nay đều xác định nhiệm vụ trọng tâm của đất nước là phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp. Đê đạt mục tiêu này thì buộc Việt Nam phải chú trọng cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ. 
	0.25

	
	- Xuất phát từ những cơ hội của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay: giúp Việt Nam nhanh chóng thay đổi cơ cấu ngành nghề, loại bỏ những ngành nghề lạc hậu không còn phù hợp; thúc đẩy Việt Nam sớm có đội ngũ lao động chất lượng cao, sớm nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân, tạo cơ hội và thúc đẩy Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới…
	0.5
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Câu  N ? i dung  Đi ? m  

Câu 1   (3.0đ)  * Tóm t ? t cu ? c đ ? u tranh giành đ ? c l ? p c ? a nhân dân các nư ? c Đông Nam Á  sau Chi ? n tranh th ?  gi ? i thư hai :  1.5  

-   Trư ? c Chi ? n tranh th ?  gi ? i th ?  hai, h ? u h ? t các nư ? c trong khu v ? c (tr ?  Thái Lan)  đ ? u là thu ? c đ ? a c ? a các nư ? c đ ?  qu ? c Âu  -   M i . Khi chi ? n tranh bùng n ? , Nh ? t B ? n  xâm chi ? m c ?  vùng Đông Nam Á, thi ? t l ? p tr ? t t ?  phát xít  ?  đây.  0.25  

-   T ?  cu ? c đ ? u tranh  ch ? ng th ? c dân Âu  -   M i , nhân dân Đông Nam Á chuy ? n sang  cu ? c đ ? u tranh ch ? ng quân phi ? t Nh ? t B ? n, gi ? i phóng đ ? t nư ? c. T ? n d ? ng th ? i cơ  Nh ? t B ? n đ ? u hàng đ ? ng minh (8/1945), nhân dân m ? t s ?  nư ? c như Inđônêxia, Vi ? t  Nam, Lào đ ã ti ? n hành cách m ? ng giành đư ? c đ ? c l ? p, các nư ? c khác đ ã gi ? i phóng  ph ? n l ? n lãnh th ? .  0.5  

-   Ngay sau đó, các nư ? c th ? c dân Âu  -   M i  quay tr ?  l ? i xâm lư ? c Đông Nam Á.  Nhân dân Đông Nam Á l ? i ph ? i ti ? p t ? c cu ? c đ ? u tranh ch ? ng xâm lư ? c.  0.25  

-   Đ ? n gi ? a nh ? ng 50 c ? a th ?  k ?  XX, nhi ? u  nư ? c Đông Nam Á đ ã giành  đư ? c đ ? c  l ? p t ?  tay th ? c dân Âu  -   M i  như Philippin, Mi ? n Đi ? n, Inđônêxia, M ã Lai  0.25  

-   Gi ? a nh ? ng năm 50 c ? a th ?  k ?  XX, nhân dân Vi ? t Nam, Lào, Cam - pu - chia đ ã l ? n  lư ? t đánh đu ? i th ? c dân Pháp, sau đó ti ? p t ? c chi ? n đ ? u ch ? ng ch ?   ngh i a th ? c dân  m ? i c ? a M i  đ ? n năm 1975 m ? i giành th ? ng l ? i hoàn toàn.   Sau đó, l ? n lư ? t Brunây  và Đông - ti - mo đư ? c thành l ? p.  0.25  

* Tác đ ? ng c ? a cu ? c đ ? u tranh giành đ ? c l ? p dân t ? c c ? a nhân dân các nư ? c  Đông Nam Á sau Chi ? n tranh th ?  gi ? i th ?  hai đ ? i v ? i các quan h ?  qu ? c t ? :  1.5  

-   Làm thay đ ? i căn b ? n tình hình và b ?  m ? t khu v ? c c u ng như th ?  gi ? i, b ? n đ ?   chính tr ?  th ?  gi ? i có s ?  bi ? n đ ? i khác trư ? c…  0.25  

-   Góp ph ? n vào quá trình “phi th ? c dân hóa”,  làm s ? p đ ?  h ?  th ? ng thu ? c đ ? a c ? a  ch ?  ngh i a th ? c dân, giáng m ? t đ òn n ? ng n ?  vào h ? u phương c ? a ch ?  ngh i a đ ?  qu ? c,  gây s ?  b ? t  ? n và góp ph ? n làm suy y ? u ch ?  ngh i a đ ?  qu ? c     t ? o đi ? u ki ? n thu ? n l ? i  cho các phong  trào cách m ? ng th ?  gi ? i.  0.5  

-   Trong cu ? c chi ? n tranh l ? nh, Đông Nam Á thành đi ? m nóng trong quan h ?  qu ? c  t ?  cùng v ? i s ?  xâm nh ? p c ? a M i  vào khu v ? c này. Trong b ? i c ? nh đó, th ? ng l ? i c ? a  phong trào gi ? i phóng dân t ? c  ?  Đông Nam Á góp ph ? n làm đ ? o l ? n chi ? n lư ? c  toàn c ? u c ? a M i , góp ph ? n làm xói mòn và tan rã c ? a tr ? t t ?  Ianta.  0.5  

-   Các nư ? c Đông Nam Á m ? i gi ? i phóng bư ? c lên v u  đài chính tr ?  qu ? c t ? , tham gia  tích c ? c vào đ ? i s ? ng kinh t ? , chính tr ?  khu v ? c và th ?  gi ? i, góp ph ? n quan tr ? ng  trong di ? n đ àn qu ? c t ?  l ? n nh ? t hành tinh  -   Liên h ? p qu ? c.  0.25  

Câu 2   (2.5đ)  a/ T hái đ ?  chính tr ?  và kh ?  năng cách m ? ng c ? a các giai c ? p m ? i ra đ ? i trong  cu ? c khai thác l ? n th ?  hai:  1.25  

-   Nh ? ng giai c ? p m ? i ra đ ? i trong cu ? c khai thác thu ? c đ ? a l ? n hai là giai c ? p   tư s ? n  và giai c ? p ti ? u tư s ? n.  0.25  

